
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Địa điểm: 64/2B Cây Trâm, P.9, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

LT TH LT TH LT TH

1 0236 Nguyễn Y Xuyên 19/01/1996 Đồng Tháp 0.0 6.0 3.0 6.0 0.0 3.00

2 0237 Lê Thị Chí 01/03/1995 Quảng Ngãi 1.5 10.0 1.5 10.0 1.5 5.75

3 0238 Nguyễn Thị Nhi 07/07/1995 Long An 5.5 6.5 2.0 6.5 5.5 6.00 Trung bình

4 0239 Nguyễn Thị Thúy Vi 19/05/1996 Long An 5.5 6.5 3.0 6.5 5.5 6.00 Trung bình

5 0240 Nguyễn Trần Duy Khanh 12/04/1995 Tp.Hồ Chí Minh 5.0 7.5 0.0 7.5 5.0 6.25 Trung bình

1 0241 Huỳnh Minh Công 12/12/1993 Quảng Ngãi 9.5 3.0 0.0 0.0 9.5 3.0 6.25 Trung bình

2 0242 Nguyễn Thị Lộc 25/08/1995 Long An 9.5 4.5 5.0 9.5 5.0 7.25 Trung bình

3 0243 Thạch Thanh Phong 08/10/1995 Trà Vinh 10.0 5.5 3.5 10.0 3.5 6.75 Trung bình Rớt

4 0244 Nguyễn Thị Phương Giang 06/09/1996 Đồng Tháp 9.5 3.0 5.5 9.5 5.5 7.50 Trung bình

5 0245 Trần Thị Như Quỳnh 20/09/1996 Bình Định 8.0 4.5 0.0 0.0 8.0 4.5 6.25 Trung bình

Điểm Điểm xét KQ
Xếp loạiĐTBC

Điểm T7/2016
Ghi chú

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ KIỂM TRA TIN HỌC B (KT lại)

TT SBD Họ tên Ngày sinh Nơi sinh


